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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: 

Các Hội thẩm nhân dân:            

 

Bà Lê Thị Hồng Hà 

Ông Văn Công Trọn 

Bà Nguyễn Kim Lên 

- Thư ký phiên toà: Ông Phan Việt Xô là Thư ký Toà án của Tòa án nhân 

dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời tham gia phiên 

tòa: Bà Vũ Ánh Tuyết – Kiểm sát viên. 

 

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 20/2022/TLST-DS 

ngày 24 tháng 01 năm 2022 về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 182/2022/QĐXXST-DS 

ngày 22 tháng 7 năm 2022, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Châu Văn N1, sinh năm 1949; Cư trú: Số 203, đường P, 

khóm 8, phường 5, thành phố C, tỉnh C (Có mặt).  

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư Trịnh Thanh 

L – Văn phòng Luật sư Trịnh Thanh L, đoàn Luật sư tỉnh C (Có mặt). 

Bị đơn:  

- Bà Châu Thị Tuyết L, sinh năm 1969; Cư trú: Ấp T, xã T, huyện G, tỉnh K. 

(Có đơn xin xét xử vắng mặt). 

- Bà Châu Thị N2, sinh năm 1954; Cư trú: Khóm 9, thị trấn T, huyện T, tỉnh 

C (Có mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 

1959; Cư trú: Ấp R, xã L, huyện T, tỉnh C. (Có mặt).   
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 10/01/2022, đơn khởi kiện bổ sung đề ngày 

24/01/2022 và tại phiên tòa, nguyên đơn ông Châu Văn N1 trình bày:  



2 

 

- Cha mẹ ông là ông Châu Văn Nh (Chết năm 1989) và bà Văn Thị Kh (Chết 

năm 2004) có tạo lập được 32 công đất ruộng, tọa lạc tại ấp Rạch Lăng, xã Lợi An, 

huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

- Cha mẹ ông có bảy người con gồm Châu Thị Th (Chết năm 2019), Châu 

Văn X, Châu Văn N1, Châu Thị N2, Châu Thị Ng1, Châu Thị Ng2 và Châu Thị 

Tuyết L. 

- Vào năm 1975, cha ông có dự án chia phần đất trên thành 08 phần bằng 

nhau, trong đó bảy người con mỗi người được cho 04 công, cha mẹ ông để lại 04 

công để dưỡng già. Cha ông chỉ hứa miệng, không có làm giấy tờ cho đất các con. 

- Năm 1994, sau khi cha ông chết, mẹ ông giao đất cho ba người con gồm 

Châu Thị N2 03 công, Châu Thị Ng1 04 công, Châu Thị Tuyết L 04 công. Lý do 

mẹ ông chỉ cho bà N2 03 công vì thời điểm này bà N2 giàu có do có nhà máy xay 

xát lúa gạo ở ấp Ông Tự nên mẹ ông cho đất ít hơn những anh chị em khác, lấy 01 

công mà trước đây cha ông hứa cho bà N2 để cho bà Thô canh tác do bà Thô 

nghèo và đông con, do đó hiện nay bà Thô là người quản lý 09 công (Trong đó, 04 

công của bà Thô, 04 công của ông Xứng, 01 công của bà N2).  

- Cùng năm 1994, mẹ ông kê khai và đứng tên quyền sử dụng các phần đất 

đã cho bà N2 (03 công), bà Ngo (04 công), bà L (04 công) do ba người này không 

trực tiếp canh tác đất. Mẹ ông được Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C124390, với diện tích 14.400m2 vào ngày 

27/11/1994. 

- Ngày 19/11/1996 âm lịch, bà N2 sang nhượng cho ông 03 công đất mà cha 

mẹ ông cho bà N2 với giá 1,2 lượng vàng 24K, ông đã giao đủ vàng và nhận đất 

canh tác cho đến nay. 

- Ngày 27/3/2001, bà Ngo sang nhượng cho ông Nguyễn Văn H (Con bà 

Thô) 4,5 công đất mà cha mẹ ông cho bà Ngo với giá 06 lượng vàng 24K. Do bà 

Ngo lấy nửa công đất của bà L sang nhượng cho ông H nên phần đất của bà L chỉ 

còn lại 3,5 công. 

- Ngày 04/8/2007, bà L sang nhượng cho ông 3,5 công đất mà cha mẹ ông 

cho bà L với giá 11.000.000 đồng, ông đã giao đủ tiền và nhận đất canh tác cho 

đến nay. 

- Như vậy, 11 công đất cha mẹ ông tặng cho bà N2, bà Ngo, bà L đã được bà 

N2, bà Ngo, bà L chuyển nhượng cho ông và ông H. Giữa ông và ông H đã thống 

nhất ranh đất từ khi nhận chuyển nhượng, không có tranh chấp.  

- Tại đơn khởi kiện, ông yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất giữa ông và bà N2 vào năm 1996, giữa ông và bà L vào năm 2007, đối 

với diện tích đất 8.424m2, tọa lạc tại ấp Rạch Lăng, xã Lợi An, huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau, để ông thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất do bà Văn Thị Kh đứng tên đối với diện tích đất được công nhận. 

- Nay ông bổ sung yêu cầu khởi kiện. Theo đó, ông yêu cầu công nhận hợp 
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đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông và bà N2 vào năm 1996, giữa 

ông và bà L vào năm 2007, đối với diện tích đất theo đo đạc thực tế 9.298,1m2, đất 

tọa lạc tại ấp Rạch Lăng, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, để ông 

thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Văn Thị Kh 

đứng tên đối với diện tích đất được công nhận. 

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Căn cứ vào 

các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở chứng minh yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn là có căn cứ. Từ đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn 

bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Châu Văn N1: Công nhận hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông N1 và bà N2, giữa ông N1 và bà L, 

đối với diện tích đất theo đo đạc thực tế 9.298,1m2, đất tọa lạc tại ấp Rạch Lăng, xã 

Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, để ông N1 thực hiện thủ tục điều 

chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Văn Thị Kh đứng tên đối với diện 

tích đất được công nhận. 

Tại biên bản hòa giải ngày 25/02/2022 và đơn yêu cầu đề ngày 25/02/2022, 

bị đơn bà Châu Thị Tuyết L trình bày: Bà thống nhất với lời khai của ông Châu 

Văn N1. Bà thừa nhận vào ngày 04/8/2007 bà có sang nhượng cho ông N1 phần 

đất 3,5 công, đất tọa lạc tại ấp Rạch Lăng, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau, do cha mẹ bà cho bà, với giá 11.000.000 đồng. Bà đã nhận đủ tiền và giao 

đất cho ông N1 quản lý, sử dụng từ năm 2007 đến nay. Bà thống nhất để ông N1 

thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Văn Thị Kh 

đứng tên đối với diện tích đất bà đã chuyển nhượng cho ông N1, bà không có yêu 

cầu khiếu nại gì về sau. 

Tại biên bản hòa giải ngày 25/02/2022, đơn xin xác nhận đề ngày 04/4/2022 

và tại phiên tòa, bị đơn bà Châu Thị N2 trình bày:  

- Bà thừa nhận vào ngày 19/11/1996 âm lịch bà có sang nhượng cho ông N1 

phần đất 03 công, đất tọa lạc tại ấp Rạch Lăng, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, 

tỉnh Cà Mau, do cha mẹ bà cho bà, với giá 1,2 lượng vàng 24K. Bà đã nhận đủ 

vàng và giao đất cho ông N1 quản lý, sử dụng từ năm 1996 đến nay. 

- Do bà chỉ sang nhượng đất cho ông N1 trên giấy tờ, không biết vị trí thực 

tế của phần đất đã sang nhượng (Do thời điểm này bà không trực tiếp sử dụng đất) 

nên bà không đồng ý ký tên vào Biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ và đo đạc 

ngày 07/6/2022 của Tòa án. 

- Khi còn sống cha mẹ bà cho bà 04 công đất (Cho miệng, không có giấy tờ 

nhưng anh chị em trong gia đình đều biết việc cho đất). Sau khi cho đất bà có sử 

dụng đất được 01 năm (Bà không trực tiếp canh tác mà cho người khác thuê đất), 

do người thuê đất canh tác không hiệu quả nên bà giao lại đất cho cha mẹ bà canh 

tác, bà về ấp Ông Tự kinh doanh nhà máy xay xát lúa gạo. Do bà được cha mẹ cho 

04 công đất, năm 1996 bà chỉ sang nhượng cho ông N1 03 công, còn lại 01 công. 

01 công đất còn lại của bà hiện nay do ông N1 quản lý, sử dụng nhưng chưa trả 
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tiền cho bà. Bà yêu cầu ông N1 trả tiền 01 công đất này cho bà theo giá thị trường 

hiện nay là 80.000.000 đồng. Trường hợp ông N1 không đồng ý trả tiền cho bà thì 

phải trả lại cho bà 01 công đất. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn H trình bày:  

- Ngày 27/3/2001, bà Châu Thị Ng1 có sang nhượng cho ông phần đất 4,5 

công, với giá 06 lượng vàng 24K. Ông đã giao đủ vàng cho bà Ngo và nhận đất 

canh tác cho đến nay. Phần đất ông nhận chuyển nhượng từ bà Ngo do bà Văn Thị 

Kh đứng tên quyền sử dụng với diện tích đất là 14.400m2 (Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số C124390). 

- Sau khi nhận chuyển nhượng đất từ bà Ngo, giữa ông và ông N1 đã đắp bờ 

để ngăn cách phần đất của ông với ông N1. Giữa ông và ông N1 sử dụng đất ổn 

định, không tranh chấp ranh, mốc với nhau. 

- Trường hợp ông N1 được Tòa án công nhận diện tích đất theo đo đạc thực 

tế là 9.298,1m2 thì ông đồng ý, Như vậy, diện tích đất còn lại của ông là 5.102m2 

(14.400m2 - 9.298,1m2), ông sẽ yêu cầu công nhận đối với diện tích đất này sau. 

Ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời:  

Về thủ tục tố tụng: Việc tuân theo pháp luật trong thời gian chuẩn bị xét xử: 

Thẩm phán đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc tuân theo 

pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký tại phiên tòa: Hội đồng xét xử và Thư ký đã 

tuân thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về xét xử sơ thẩm. Người tham gia 

tố tụng: Đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng theo quy định của pháp 

luật. 

Về quan điểm giải quyết vụ án:  

- Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn ông Châu Văn N1. Công nhận các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất giữa ông N1 và bà Châu Thị Tuyết L; giữa ông N1 và bà Châu Thị N2, đối với 

diện tích đất theo đo đạc thực tế là 9.298,1m2, đất tọa lạc tại ấp Rạch Lăng, xã Lợi 

An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Có các hướng tiếp giáp như sau: Hướng 

đông giáp đất ông Võ Văn Nhí, bà Phạm Thị Quyên, ông Lê Văn Lăng; hướng tây 

giáp đất ông Mạc Văn Tịch, ông Mạc Quốc Nam; hướng nam giáp đất ông Nguyễn 

Văn H, hướng bắc giáp đất ông Võ Văn Vũ.  

- Ông N1 có quyền liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Văn Thị Kh đứng tên đối với diện tích đất 

được công nhận. 

- Về chi phí tố tụng và án phí: Các đương sự phải chịu theo quy định của 

pháp luật. 

 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

- Bị đơn bà Châu Thị Tuyết L có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt, căn 

cứ vào khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt 

bà L. 

- Xét việc bổ sung yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Châu Văn N1 từ 

yêu cầu công nhận các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông và bà 

Châu Thị Tuyết L, bà Châu Thị N2, đối với diện tích đất là 8.424m2, nay yêu cầu 

công nhận các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối với diện tích đất 

theo đo đạc thực tế là 9.298,1m2. Tại thời điểm khởi kiện các phần đất ông N1 

nhận chuyển nhượng từ bà L, bà N2 chưa được đo đạc, nay thông qua đo đạc diện 

tích phần đất được xác định là 9.298,1m2, ông N1 khởi kiện theo diện tích đo đạc 

thực tế là không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu. Căn cứ vào khoản 1 

Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử chấp nhận việc bổ sung yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn. 

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Châu Văn N1 về việc yêu cầu 

công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông và bà Châu Thị 

Tuyết L, giữa ông và bà Châu Thị N2, đối với diện tích đất theo đo đạc thực tế là 

9.298,1m2, đất tọa lạc tại ấp Rạch Lăng, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau, để ông thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà 

Văn Thị Kh đứng tên đối với diện tích đất được công nhận, Hội đồng xét xử nhận 

thấy:  

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án có đủ cơ sơ xác định 

phần đất có yêu cầu công nhận có nguồn gốc do ông Châu Văn Nh (Chết năm 

1989) và bà Văn Thị Kh (Chết năm 2004) là cha mẹ của các đương sự tạo lập. 

Phần đất đã được Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời cấp quyền sử dụng cho 

bà Văn Thị Kh vào ngày 27/11/1994, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

C124390, tờ bản đồ số 12, thửa số 0347, diện tích 14.400m2, loại đất trồng lúa, đất 

tọa lạc tại ấp Rạch Lăng, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Diện tích 

đất này đã được ông Nhứt và bà Khỏe tặng cho các người con gồm Châu Thị N2, 

Châu Thị Ng 1 và Châu Thị Tuyết L. 

[2.1] Xét hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Giấy sang đất ngày 

04/8/2007) giữa ông Châu Văn N1 và bà Châu Thị Tuyết L, thấy rằng: 

Vào ngày 04/8/2007, giữa ông Châu Văn N1 và bà Châu Thị Tuyết L đã 

giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Tờ sang đất), đối với diện 

tích đất 3,5 công, với giá 11.000.000 đồng. Việc giao kết hợp đồng được ông N1 

và bà L thừa nhận. 
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Khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự quy định: “1. Giao dịch dân sự có hiệu lực 

khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp 

với giao dịch dân sự được xác lập; 

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; 

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của 

luật, không trái đạo đức xã hội”. 

Tại thời điểm giao kết hợp đồng, cả ông N1 và bà L đều là người có đầy đủ 

năng lực hành vi dân sự và tự nguyện khi giao kết hợp đồng. Mục đích và nội dung 

của hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Tuy 

nhiên, Tờ sang đất ngày 04/8/2007 giữa ông N1 và bà L đã không tuân thủ quy 

định của pháp luật về hình thức của một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất. 

Điều 129 Bộ luật Dân sự quy định: “Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều 

kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây: 

1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng 

văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít 

nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các 

bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. 

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định 

bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 

hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, 

Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, 

các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực”. 

Tuy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Tờ sang đất ngày 

04/8/2007) giữa ông N1 và bà L đã vi phạm quy định về hình thức nhưng các bên 

đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong hợp đồng (Ông N1 đã trả đủ tiền và 

bà L đã giao đất cho ông N1 quản lý, sử dụng từ năm 2007 đến nay) nên hợp đồng 

không vô hiệu dù không tuân thủ quy định của pháp luật về hình thức. 

Tuy tại Tờ sang đất ngày 04/8/2007, ông N1 và bà L chỉ xác định diện tích 

đất chuyển nhượng là 3,5 công, không xác định diện tích đất cụ thể, không xác 

định các vị trí tiếp giáp phần đất chuyển nhượng, nhưng cả ông N1 và bà L đều xác 

định phần đất bà L chuyển nhượng cho ông N1 do ông Nhứt và bà Khỏe tặng cho 

bà L. 

Từ những phân tích nêu trên thấy rằng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất (Tờ sang đất ngày 04/8/2007) giữa ông N1 và bà L cần được công nhận là 

hợp đồng hợp pháp và có hiệu lực thi hành đối với các bên. Theo đó, diện tích đất 

được công nhận theo hợp đồng là 3,5 công. 

[2.2] Xét hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Giấy sang đất ngày 

19/11/1996 âm lịch) giữa ông Châu Văn N1 và bà Châu Thị N2, thấy rằng: 
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Vào ngày 19/11/1996 âm lịch, giữa ông Châu Văn N1 và bà Châu Thị N2 đã 

giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Tờ sang đất), đối với diện 

tích đất 03 công, với giá 1,2 lượng vàng 24K. Việc giao kết hợp đồng được ông N1 

và bà N2 thừa nhận. 

Khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự quy định: “1. Giao dịch dân sự có hiệu lực 

khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp 

với giao dịch dân sự được xác lập; 

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; 

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của 

luật, không trái đạo đức xã hội”. 

Tại thời điểm giao kết hợp đồng, cả ông N1 và bà N2 đều là người có đầy đủ 

năng lực hành vi dân sự và tự nguyện khi giao kết hợp đồng. Mục đích và nội dung 

của hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Tuy 

nhiên, Tờ sang đất ngày 19/11/1996 âm lịch giữa ông N1 và bà N2 đã không tuân 

thủ quy định của pháp luật về hình thức của một hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất. 

Điều 129 Bộ luật Dân sự quy định: “Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều 

kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây: 

1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng 

văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít 

nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các 

bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. 

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định 

bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 

hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, 

Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, 

các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực”. 

Tuy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Tờ sang đất ngày 

19/11/1996 âm lịch) giữa ông N1 và bà N2 đã vi phạm quy định về hình thức 

nhưng các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong hợp đồng (Ông N1 

đã trả đủ vàng và bà N2 đã giao đất cho ông N1 quản lý, sử dụng từ năm 1996 đến 

nay) nên hợp đồng không vô hiệu dù không tuân thủ quy định của pháp luật về 

hình thức. 

Tuy tại Tờ sang đất ngày 19/11/1996 âm lịch, ông N1 và bà N2 chỉ xác định 

diện tích chuyển nhượng là 03 công, không xác định diện tích đất cụ thể, không 

xác định các vị trí tiếp giáp phần đất chuyển nhượng, nhưng cả ông N1 và bà N2 

đều xác định phần đất bà N2 chuyển nhượng cho ông N1 do ông Nhứt và bà Khỏe 

tặng cho bà N2. 

Từ những phân tích nêu trên thấy rằng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 
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dụng đất (Tờ sang đất ngày 19/11/1996 âm lịch) giữa ông N1 và bà N2 cần được 

công nhận là hợp đồng hợp pháp và có hiệu lực thi hành với các bên. Theo đó, diện 

tích đất được công nhận theo hợp đồng là 03 công. 

[3] Xét ý kiến của bị đơn bà Châu Thị N2 cho rằng tổng phần đất bà Khỏe 

đứng tên quyền sử dụng là 12 công, cha mẹ bà cho bà 04 công, bà L 04 công, bà 

Ngo 04 công. Năm 1996 bà chỉ sang nhượng cho ông N1 03 công, còn lại 01 công. 

Công đất này hiện do ông N1 quản lý, sử dụng nhưng chưa trả tiền cho bà. Bà yêu 

cầu ông N1 trả tiền 01 công đất theo giá thị trường là 80.000.000 đồng. Trường 

hợp ông N1 không đồng ý trả tiền cho bà thì phải trả lại cho bà 01 công đất, thấy 

rằng: 

Tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa 

giải ngày 25/02/2022, bà N2 đã trình bày vấn đề này. Mặc dù đã được Thẩm phán 

– Chủ trì phiên họp giải thích quyền và nghĩa vụ của bị đơn khi có yêu cầu phản tố, 

nhưng bà N2 không có đơn yêu cầu phản tố, không thực hiện thủ tục yêu cầu phản 

tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét, 

giải quyết yêu cầu của bà N2. 

Ngày 04/4/2022, bà N2 nộp tài liệu, chứng cứ là Đơn xin xác nhận đề ngày 

04/4/2022 (Bút lục 46) có nội dung: “Mẹ tôi cho tôi ba công đất do mẹ là Văn Thị 

Kh đứng tên bằng khoán đỏ số đất này, tôi đã bán cho ông Châu Văn N1 hết. Nay 

tôi làm đơn này đến Tòa án huyện Trần Văn Thời cho phép ông Châu Văn N1 

được làm sổ đỏ. Tôi cam kết từ đây tôi không còn tranh chấp đất này nữa”. Tại 

phiên tòa, bà N2 nộp thêm tài liệu, chứng cứ là Văn bản cung cấp thông tin đề 

ngày 08/8/2022 có nội dung: “Vào khoản năm 1977 khi cha mẹ tôi còn sống có 

cho tôi phần đất ruộng 4 công tầm lớn = 5.184m2. Địa chỉ đất ấp Rạch Lăng, xã 

Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, do thời gian trên việc sản xuất của tôi 

không phù hợp nên tôi chuyển nhượng lại cho người anh tôi là Châu Văn N1 3 

công tôi còn giữ lại 1 công và cũng từ đó đến nay tôi cũng chưa sử dụng 1 công đất 

còn lại và vẫn để cho anh N1 sản xuất cho đến nay việc này tất cả anh chị em trong 

gia đình ai cũng biết. Hiện tại anh Châu Văn N1 đã chuyển nhượng hết phần đất 

này cho người khác trong đó có 1 công đất của tôi nhưng chưa được sự đồng ý của 

tôi, nay tôi làm văn bản này cung cấp thông tin đến Tòa án nhân dân huyện Trần 

Văn Thời xem xét giải quyết như sau: Yêu cầu anh Châu Văn N1 phải trả lại 1 

công đất tầm lớn của tôi còn lại để tôi sử dụng. Nếu anh N1 bán phần đất này cho 

người khác, tôi đồng ý nhưng phải trả cho tôi tiền của 01 công đất này theo giá thị 

trường”. 

Xét thấy, các lời khai của bà N2 về diện tích đất ông Nhứt và bà Khỏe tặng 

cho bà là không thống nhất, khi thì xác định 03 công, khi thì xác định 04 công. Tuy 

bà N2 cho rằng phần đất bà Khỏe được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 

12 công tầm lớn, chia đều cho ba người con là bà N2, bà Ngo, bà L mỗi người 04 

công nhưng thực tế diện tích đất bà Khỏe được cấp quyền sử dụng là 14.400m2, tức 
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chỉ bằng 11 công tầm lớn, không phải 12 công tầm lớn như bà N2 trình bày. Trong 

đó, bà Ngo đã chuyển nhượng cho ông H 4,5 công, bà L đã chuyển nhượng cho 

ông N1 3,5 công, bà N2 đã chuyển nhượng cho ông N1 03 công. Như vậy, ông N1 

và ông H đã nhận chuyển nhượng toàn bộ 11 công tầm lớn mà bà Khỏe được cấp 

quyền sử dụng đất. Ngoài ra, bà N2 cho rằng ông N1 đang quản lý, sử dụng 01 

công đất của bà nhưng ngoài lời khai, bà N2 không cung cấp được tài liệu, chứng 

cứ để chứng minh. Từ đó cho thấy những lời trình bày nêu trên của bà N2 là không 

có cơ sở, không phù hợp với diện tích đất đo đạc thực tế. 

[4] Xét diện tích đất nguyên đơn yêu cầu công nhận, thấy rằng:  

Theo kết quả đo đạc phần đất nguyên đơn yêu cầu công nhận có diện tích 

9.298,1m2 (Theo mốc, ranh giới do ông N1 và những người sử dụng đất liền kề xác 

định).  

Tại phiên tòa, các đương sự thống nhất xác định hiện trạng phần đất bà L, bà 

N2 chuyển nhượng cho ông N1 không thay đổi; ông N1 sử dụng đúng hiện trạng 

các phần đất đã nhận chuyển nhượng; ông H xác định phần đất giữa ông và ông N1 

có bờ bao ngăn cách, giữa ông và ông N1 sử dụng đất ổn định, không tranh chấp 

ranh giới, mốc giới. 

 Ngoài ra, khi Tòa án tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ và đo đạc vào 

ngày 07/6/2022 những người sử dụng đất liền kề với ông N1 là ông Võ Văn Nhí, 

bà Phạm Thị Quyên, ông Lê Văn Lăng, ông Mạc Văn Tịch, ông Mạc Quốc Nam, 

ông Nguyễn Văn H, ông Võ Văn Vũ xác định ông N1 quản lý, sử dụng đúng hiện 

trạng phần đất của ông N1 nên đã đồng ý ký tên vào Bản mô tả ranh giới, mốc giới 

thửa đất.  

Căn cứ vào hiện trạng phần đất và quá trình sử dụng đất của ông N1, Hội 

đồng xét xử có đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, công nhận các hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối với diện tích đất theo đo đạc thực tế là 

9.298,1m2. 

[5] Do đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời là 

có cơ sở nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[6] Về chi phí tố tụng và án phí:  

- Về chi phí tố tụng: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông N1 được Hội 

đồng xét xử chấp nhận nên bị đơn bà L, bà N2 phải chịu chi phí tố tụng (Xem xét, 

thẩm định tại chỗ và đo đạc) theo quy định của pháp luật. Cụ thể, bà L phải chịu số 

tiền 3.000.000 đồng và bà N2 phải chịu số tiền 3.000.000 đồng. 

Ông N1 không phải chịu chi phí tố tụng, đã dự nộp, được hoàn lại toàn bộ. 

- Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông N1 được Hội đồng 

xét xử chấp nhận nên bị đơn bà L, bà N2 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm không có 

giá ngạch theo quy định của pháp luật. Cụ thể, bà L phải chịu số tiền 300.000 

đồng. Bà N2 là người cao tuổi và tại phiên tòa bà N2 xin miễn án phí nên Hội đồng 

xét xử xét miễn án phí cho bà N2. 
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Ông N1 không phải chịu án phí, đã dự nộp, được nhận lại. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào: Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, 

khoản 1 Điều 228, khoản 1 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự; Các Điều 117, 129, 

500, 501, 502, 503, điểm b khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự; điểm đ khoản 1 Điều 

12, khoản 3 Điều 27 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí.  

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Châu Văn N1.  

- Công nhận các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Giấy sang đất 

ngày 04/8/2007) giữa ông Châu Văn N1 và bà Châu Thị Tuyết L; hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất (Giấy sang đất ngày 19/11/1996 âm lịch) giữa ông 

Châu Văn N1 và bà Châu Thị N2, đối với diện tích đất theo đo đạc thực tế là 

9.298,1m2, đất tọa lạc tại ấp Rạch Lăng, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau; Có các hướng tiếp giáp như sau: Hướng đông giáp đất ông Võ Văn Nhí, bà 

Phạm Thị Quyên (Cạnh dài 53,09m), ông Lê Văn Lăng (Cạnh dài 32,80); hướng 

tây giáp đất ông Mạc Văn Tịch (Cạnh dài 77,95m), ông Mạc Quốc Nam (Cạnh dài 

7,18m); hướng nam giáp đất ông Nguyễn Văn H (Cạnh dài 108,33m), hướng bắc 

giáp đất ông Võ Văn Vũ (Cạnh dài 108,19m).  

- Ông Châu Văn N1 có quyền liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm 

thủ tục để được cấp quyền sử dụng đối với diện tích đất được công nhận là 

9.298,1m2. Phần đất thuộc tờ bản đồ số 12, thửa số 0347, tại Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số C124390, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

07029-QSDĐ, do Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cấp cho bà 

Văn Thị Kh ngày 27/11/1994, với tổng diện tích đất 14.400m2. 

Kèm theo Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất ngày 23/6/2022 

của Công ty TNHH MTV Đo đạc Phúc Thành. 

2. Về chi phí tố tụng và án phí:  

- Chi phí tố tụng:  

Bà Châu Thị Tuyết L phải hoàn trả cho ông Châu Văn N1 tiền chi phí tố 

tụng là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). 

Bà Châu Thị N2 phải hoàn trả cho ông Châu Văn N1 tiền chi phí tố tụng là 

3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). 

- Án phí:  

Bà Châu Thị Tuyết L phải chịu án phí số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn 

đồng), chưa nộp. 

Bà Châu Thị N2 được miễn án phí.  
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Ông Châu Văn N1 không phải chịu án phí. Ngày 24/01/2022, ông N1 đã dự 

nộp tạm ứng án phí số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu 

tiền số 0004329 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau, được nhận lại. 

3. Về nghĩa vụ thi hành án: 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi 

hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản 

tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

4. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn ông Châu Văn N1, bị đơn bà Châu Thị 

N2, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn H có quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; bị đơn bà Châu Thị Tuyết 

L có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 
 

  Nơi nhận: 

- VKSND huyện Trần Văn Thời; 

- Đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ, Văn phòng. 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

(đã ký) 

 

 

Lê Thị Hồng Hà 

 
 

 

 


